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	I. 
	CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA HỘI:
	
	

	1. 
	Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”
	
	

	
	- Tuyên truyền cho thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (số cuộc/số người)
	842/89.234
	831/220.487

	
	- Số Thanh niên được tuyên dương:
	3.446
	7.021

	
	- Tổ chức Cuộc thi viết Gương sáng quanh tôi
	2 năm/lần
4.340 

bài dự thi
	2 năm/lần
6.548 

bài dự thi

	
	- Thành lập và duy trì hoạt động các CLB học tập
	1.267
	3.852

	
	- Trao Quỹ hỗ trợ Thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

+ Số người:

+ Số tiền: 
	132
190.600
	404
693.632

	
	- Trao Giải thưởng Đoàn Thị Liên (dịp 15/10 hàng năm):
+ Số HSSV:

+ Số tiền: 
	79
203
	112
326

	
	- Đề án Tin học:

+ Phổ cập kiến thức tin học:
+ Đào tạo chứng chỉ tin học:
	49.022

	8.830
99

	
	a. Thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật:
	
	

	
	- Hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên:
+ Số lần tuyên truyền/ Số hội viên

+ Các chương trình tư vấn pháp luật lưu động, phiên toàn giả định

+ Số tờ rơi, áp phích, poster, cẩm nang phát hành

	3430/302.153

	5300/320.000

2380

280.000

	2. 
	Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”
	
	

	
	- Đội hình Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường cấp xã
	100%
	100%

	
	- Tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu (số cuộc/số người tham gia)
	
	2.099/189.512

	
	- Số đội nhóm TNTN bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu
	
	479

	
	- Hoạt động xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
	
	4.194/175.871

	
	- Số đội hình TNTN tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (số cuộc/số người tham gia)
	
	277

	
	- Các đội hình Thanh niên tình nguyện tại chỗ 
	454
	679

	
	Hiến máu tình nguyện:

+  Số Thanh niên tham gia hiến máu:

+ Số đơn vị máu:
	11.071
7.591
	22.520
17.287

	
	- Khám bệnh - phát thuốc miễn phí:
+ Số lần tổ chức:

+ Số người được khám chữa bệnh:

+ Số tiền: (Tr.Đ)
	227
5.517

564
	297
24.269
4.215

	
	- Các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và Uống nước nhớ nguồn:

+ Chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH:

+ Số tiền: (Tr.Đ)

	427
239,9
	36
2.591

	3. 
	Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”
	
	

	
	Tập huấn Khởi sự Doanh nghiệp:

+ Số lần tổ chức:

+Số TN tham gia
	120
	749
40.681

	
	- Số vốn hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp: 3 dòng 2 số
-  Số HVTN được hỗ trợ dạy nghề:

+ Số HVTN tư vấn nghề, giới thiệu việc làm:
	15.873
30.613
	86.822
41.402

	
	Tuyên dương Thanh niên làm kinh tế giỏi:
+ Số lần tổ chức:

+Số TN được tuyên dương:
	
	145
361

	
	- Nghiên cứu khoa học:

+ Số đề tài nghiên cứu: 

+ Số đề tài được ứng dụng vào cuộc sống

	177

39
	189

38

	II. 
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI

	
	

	1. 
	Chương trình “Khi Tổ quốc cần”

	
	

	
	Công tác nghĩa vụ quân sự hậu phương quân đội:

- Số đợt tuyên truyền về Luật NVQS:

- Tổng số HVTN nhập ngũ:

- Tổng số TN xuất ngũ được học nghề, giới thiệu việc làm:
	1.746

4.961

2.374
	2.345
8.500

5.890

	
	Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội:

- Tổng số lần tuyên truyền:

- Tổng số HVTN được giúp đỡ hoàn lương:

- Tổng số HVTN chậm tiến được cảm hóa, giáo dục:
	3.414

310
809
	7.650

330
509

	
	Hoạt động nghĩa tình biên giới hải đảo:

- Tổng số đơn vị kết nghĩa:

- Số lần thăm giao lưu:

- Số tiền trao tặng:

	43

363
	75
543

2.489

	2. 
	Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:
	
	

	
	Tổng số thanh niên (16-30):
	387.000
	885.000

	
	Hội viên:

- Tổng số:

- Phát triển mới: (75.000 hội viên)
- Tổng số HV được kết nạp vào Đoàn:
	162.300

83.187

32.938
	163.048

98.639



	
	Tổng số TN tham gia hoạt động Hội
	86.357
	142.000

	
	Tổng số cán bộ Hội được tập huấn
	7.251
	18.550

	
	TN dân tộc thiểu số:

- Tổng số TN dân tộc:

- Tổng số hội viên là TN dân tộc
	664

361
	4.965
651

	
	TN tôn giáo:

- Tổng số TN tôn giáo:

- Tổng số hội viên là TN tôn giáo:
	3.937

1.409
	5.333
2.680

	
	TN công nhân:

- Tổng số Chi hội:

- Số phát triển mới: 

- Số hội viên:
	446
167

18.478
	695

249

24.879

	
	Hội trong DN ngoài quốc doanh:

- Tổng số chi hội, CLB trong các DN ngoài quốc doanh:
- Số phát triển mới:

- Tổng số hội viên tham gia:
	19

9
1.263
	126

107

6.135

	
	Chi hội theo địa bàn dân cư:

- Tổng số:

- Phát triển mới:
	1.293

749
	517

  49

	
	Chi hội, Đội, Nhóm, CLB theo nghề nghiệp, sở thích:

- Tổng số:

- Phát triển mới

- CLB chuyển đổi mô hình hoạt động chi hội
	4.286

2.018
	4.329
3.219

   205

	
	Thành viên tập thể, Hội, CLB trực thuộc cấp tỉnh
- Tổng số: 
- Phát triển mới:
	09
05
	19

10

	
	Các đội hình thanh niên tình nguyện:

+ Tổng số Đội:

+ Tổng số HVTN:
	454

36.303
	325

107.324


1

